
Danh sách sinh viên lớp học phần 

Tên lớp học phần :118DATPB01 

Tên học phần :Đồ án Công nghệ TP2 

Phòng học :VPK 

Lịch học :Thứ 3 - Từ tiết 6 đến tiết 6 

Giảng viên phụ trách :Nguyễn Hữu Phước Trang 

 

STT 
Mã Sinh 

viên 
Họ tên sinh viên GVHD Ghi chú 

1 161250733153   LÊ NGUYỄN THANH CẨM Nguyễn Hữu Phước Trang  

2 161250733104   BÙI TRANG ĐẠT Nguyễn Hữu Phước Trang   

3 161250733156   Trương Thị Hồng Diệp Nguyễn Hữu Phước Trang   

4 161250733152   BÙI THỊ DIỄM Nguyễn Hữu Phước Trang   

5 161250733105   TRẦN MỸ DUNG Nguyễn Hữu Phước Trang   

6 161250733108   LÊ THỊ HẰNG Nguyễn Hữu Phước Trang   

7 161250733107   NGUYỄN THANH HẢI Nguyễn Hữu Phước Trang   

8 161250733109   ĐOÀN THỊ MINH HIẾU Nguyễn Hữu Phước Trang   

9 161250733110   TRẦN THỊ KIM HỒNG Nguyễn Hữu Phước Trang   

10 151250733127   ĐÀM NGUYÊN HỒNG HỮU Nguyễn Hữu Phước Trang   

11 161250733112   BÙI ĐOÀN QUANG HUY Nguyễn Hữu Phước Trang   

12 161250733113   NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH Nguyễn Hữu Phước Trang   

13 161250733114   TRẦN THỊ ANH KHUYÊN Nguyễn Hữu Phước Trang   

14 161250733115   NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Nguyễn Hữu Phước Trang   

15 161250733116   PHẠM THỊ LỆ  Nguyễn Hữu Phước Trang  

16 161250733117   NGUYỄN THỊ LIÊN Nguyễn Hữu Phước Trang   

17 161250733155   Nguyễn Thị Thu Liên Nguyễn Hữu Phước Trang   

18 161250733118   Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Hữu Phước Trang   

19 161250733119   Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Hữu Phước Trang   

20 161250733157   Nguyễn Thị Hiền Lương Nguyễn Hữu Phước Trang   

21 161250733123   NGUYỄN VĨNH MẬU Nguyễn Hữu Phước Trang    

22 161250733122   Đỗ Thị Thanh Mai Nguyễn Hữu Phước Trang    



23 161250733124   BÙI THỊ KIỀU MY Lê Thị Diệu Hương    

24 161250733126   LÊ THỊ NGUYÊN NGÂN Lê Thị Diệu Hương    

25 161250733127   Nguyễn Thị Hoàng Ngân Lê Thị Diệu Hương    

26 161250733128   THÁI THỊ NGÂN  Lê Thị Diệu Hương   

27 161250733132   NGUYỄN THỊ NHUNG Lê Thị Diệu Hương    

28 161250733134   LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG Lê Thị Diệu Hương    

29 161250733135   NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG Lê Thị Diệu Hương    

30 161250733133   Nguyễn Hồng Phúc Lê Thị Diệu Hương    

31 161250733136   ĐOÀN ANH QUÂN Lê Thị Diệu Hương    

32 161250733137   NGUYỄN XUÂN QUỲNH Lê Thị Diệu Hương   

33 161250733140   PHẠM THỊ HỒNG THẮM Trần Thị Ngọc Linh   

34 161250733142   HUỲNH THỊ MỸ THUẬN Trần Thị Ngọc Linh   

35 161250733144   TRẦN THỊ THÚY Trần Thị Ngọc Linh   

36 161250733143   NGUYỄN THỊ THUÝ  Trần Thị Ngọc Linh  

37 161250733145   LÊ THỊ THÙY TRANG Trần Thị Ngọc Linh   

38 161250733146   NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Trần Thị Ngọc Linh   

39 161250733147   VÕ THỊ TRANG Trần Thị Ngọc Linh   

40 161250733154   Ng  Quang Trư ng Trần Thị Ngọc Linh   

41 161250733148   HUỲNH THỊ TUYẾT Trần Thị Ngọc Linh   

42 161250733149   NGUYỄN THỊ CẨM VÂN Trần Thị Ngọc Linh   

43 161250733150   Nguyễn Đan Vy  Trần Thị Ngọc Linh  

44 161250733151   LÊ THỊ NHƯ Ý 
            

Trần Thị Ngọc Linh 
 

 

 


